
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài Giải

1 734829793 vokieuhaidang Võ Kiều Hải Đăng 2A2 300 14 phút 44 giây Giải Nhất

2 458512024 thaidan1a2 Nguyễn Thái Đan 2A2 300 23 phút 32 giây Giải Nhất

3 416679543 bmq Bùi Minh Quân 2A2 290 14 phút 55 giây Giải Nhất

4 322281171 lenhathuy24012018 Lê Nhật Huy 2A1 290 24 phút 37 giây Giải Nhất

5 761463275 anh030218 Hoàng Minh Anh 2A2 290 25 phút 13 giây Giải Nhất

6 966215367 khanhmya5tca Hà Khánh My 2A5 280 13 phút 28 giây Giải Nhì

7 291340273 vuphuchailam Vũ Phúc Hải Lâm 2A2 280 21 phút 24 giây Giải Nhì

8 311094330 minhhungtca2018 Nguyen Minh Hung 2A6 280 24 phút 11 giây Giải Nhì

9 110599084 tranlinhchi0110 Trần Linh Chi 2A3 280 24 phút 20 giây Giải Nhì

10 848440911 huong1a3tca Tống Linh Hương 2A3 280 30 phút 0 giây Giải Nhì

11 999213139 khang01072018 Trần Đức Anh Khang 2A2 270 11 phút 10 giây Giải Nhì

12 785752905 0914232616 Khánh Linh Nguyễn 1A1 270 25 phút 46 giây Giải Nhì

13 758095278 xuantu2018 Nguyen Xuan Tu 2A4 260 24 phút 25 giây Giải Ba

14 242300611 minhhoang200418 Lê Minh Hoàng 1A4 250 13 phút 37 giây Giải Ba

15 776185671 buihuyvu1404 Bùi Huy Vũ 250 19 phút 45 giây Giải Ba

16 532983272 minhchau16418 nguyễn Ngọc Minh Châu 2A2 250 25 phút 42 giây Giải Ba

17 770296761 an1a324 Vũ Gia An 2A3 250 28 phút 19 giây Giải Ba

18 461773965 pep21 Nguyễn Phong Quân 2A5 240 17 phút 42 giây Giải Khuyến Khích

19 137093455 truonglanminh18 Trương Lan Minh 2A2 240 26 phút 13 giây Giải Khuyến Khích

20 370526649 huyhoangnguyen412 Nguyễn Huy Hoàng 2A4 230 22 phút 33 giây Giải Khuyến Khích

21 765853766 hadangkhoa2810 Hà Đăng Khoa 2a 220 17 phút 33 giây Giải Khuyến Khích

22 503137451 hoangminh18102018 Nguyễn Sỹ Hoàng Minh 1A2 220 28 phút 57 giây Giải Khuyến Khích
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